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Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Tổ trực nhật
Hôm nay đến lượt tổ của Mai trực nhật. Mai và Hùng đến lớp thật sớm. Hùng lau bảng sạch bong. Mai quét lớp
rồi tưới chậu hoa bên cửa sổ. Khi cả lớp vào, phòng học đã sáng sủa, gọn gàng. Cô giáo khen tổ của Mai làm
việc chăm chỉ.

1. Hôm nay tổ của Mai làm gì? A trực nhật B múa hát C trồng cây
2. Hùng làm việc gì? A quét lớp B lau bảng C tưới hoa
3. Vì sao phòng học sáng sủa, gọn gàng?

A vì cô giáo dọn lớp B vì tổ Mai trực nhật C vì lớp mới sơn lại
4. Cô giáo khen ai? A cả lớp B tổ của Mai C bạn lớp trưởng

Bài 2: Chính tả: ghi Đ vào từ viết đúng, S vào từ viết sai

a) chống trường

b) sân trường

c) xếp hàng

d) nàm bài

e) giờ ra chơi

f) dữ gìn sách vở

Bài 3: Vần: điền eng hoặc en (kèm dấu)

cái x leng k hoa s thổi k

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào từ ngữ nói về trường học

1. Đồ vật có trong lớp học: A bảng đen B búp bê C đèn giao thông
2. Nơi các bạn chơi lúc ra chơi: A vườn bách thú B sân trường C chợ
3. Người dạy em học ở trường: A bác sĩ B chú công an C cô giáo

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. vào lớp Chúng em xếp hàng

2. sạch đẹp Lớp học luôn

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về một việc em làm ở trường

Viết 1–2 câu kể một việc em đã làm ở trường.
Em đã làm việc gì? Em thấy thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 24

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. A (trực nhật)
2. B (lau bảng)
3. B (vì tổ Mai trực nhật)
4. B (tổ của Mai)

Bài 2: Chính tả: ghi Đ vào từ viết đúng, S vào từ viết sai

a) S b) Đ c) Đ d) S e) Đ f) S

Bài 3: Vần: điền eng hoặc en (kèm dấu)

cái xẻng leng keng hoa sen thổi kèn

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào từ ngữ nói về trường học

1. A (bảng đen) 2. B (sân trường) 3. C (cô giáo)

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Chúng em xếp hàng vào lớp.
2. Lớp học luôn sạch đẹp.

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về một việc em làm ở trường

Gợi ý: Hôm qua em tưới cây ở góc lớp. Em thấy rất vui.
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